
 

THÔNG BÁO 

Danh mục sách giáo khoa và xuất bản phẩm nhà trường lựa chọn sử dụng  

Năm học 2025-2026 
 

 

Căn cứ Thông tư số 27/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo (GDĐT) về việc Quy định việc lựa chọn sách giáo khoa (SGK) trong cơ sở 

giáo dục phổ thông; 

Căn cứ Quyết định số 285/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2025 của Uỷ  

ban nhân dân Thành phố  Hồ  Chí Minh Về phê duyệt danh mục sách giáo khoa sử 

dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn Thành phố  Hồ  Chí Minh từ  

năm học 2025  –  2026; 

Căn cứ Công văn số 683/SGDĐT-GDPT Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 

tháng 7 năm 2025 Về thực hiện các quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa 

của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

Trường Tiểu học Ngô Quyền, xã Dầu Tiếng, thành phố Hồ Chí Minh thông báo 

về danh mục sách giáo khoa được sử dụng tại trường năm học 2025 – 2026 , cụ thể như sau : 

1. LỚP 1  

STT TÊN SÁCH TÁC GIẢ 

1 Tiếng Việt 1 - Tập 1(KNTT) 

B i Mạnh H ng (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên),  ê Thị  an  nh, Nguy n Thị 

Ngân Hoa, V  Thị Thanh Hương, V  

Thị  an 

2 Tiếng Việt 1 - Tập 2(KNTT) 

B i Mạnh H ng (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), V  Kim Bảng, Trịnh C m 

 an, Chu Thị Phương, Trần Kim 

Phượng, Đ ng Thị Hảo Tâm 

3 Toán   (Cánh Diều) 
 Đỗ Đức Thái (Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt 

(Chủ biên) 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ DẦU TIẾNG 

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGÔ QUYỀN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập –Tự do –Hạnh phúc 
 

Số:  131 /TB–THNQ Dầu Tiếng, ngày 30 tháng 7 năm 2025 
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STT TÊN SÁCH TÁC GIẢ 

4 Đạo đức 1(KNTT) 

Nguy n Thị Toan (Tổng Chủ biên), 

Trần Thành Nam (Chủ biên),  ê Thị 

Tuyết Mai,  ục Thị Nga 

5 Tự nhiên và Xã hội 1 (KNTT) 

V  Văn H ng (Tổng Chủ biên), Nguy n 

Thị Th n (Chủ biên), Đào Thị Hồng, 

Phương Hà  an, Hoàng Quý Tỉnh 

6 Mĩ thuật 1(CTST) 

Nguy n Xuân Tiên ( Tổng Chủ biên), 

Hoàng Minh Ph c (Chủ biên), Nguy n 

Thị Hiền, 

Nguy n Minh Thiên Hoàng, Nguy n 

Hồng Ngọc,  âm Yến Như 

7 Hoạt động trải nghiệm 1 (CTST) 

V  Quang Tuyên (Tổng Chủ biên), 

Nguy n H u Tâm (Chủ biên),  ê 

Phương Trí, Nguy n Thị Hà  iên 

8 Âm nhạc 1 (Cánh Diều)  ê  nh Tuần (Tồng chủ biên)  

9 
Vở Bài tập Tiếng Việt, tập 1 

(KNTT) 

B i Mạnh H ng (Chủ biên),  ê Thị  an 

 nh, V  Thị Thanh Hương, V  Thị  an, 

Văn Thị Phương Mỹ 

10 
Vở Bài tập Tiếng Việt, tập 2 

(KNTT) 

B i Mạnh H ng (Chủ biên), Hoàng 

Minh Ngọc, Trịnh C m  an, Chu Thị 

Phương, Trần Kim Phượng, Đ ng Thị 

Hảo Tâm 

11 Vở Bài tập Mĩ thuật 1 (CTST) 

Nguy n Xuân Tiên (Tổng Chủ biên), 

Hoàng Minh Ph c (Chủ biên), Nguy n 

Minh Thiên Hoàng, Nguy n Hồng 

Ngọc,  âm Yến Như 

12 
Vở bài tập Toán (Tập 1- Cánh 

Diều) 

Đỗ Đức Thái (Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt 

(Chủ biên) 

13 
Vở bài tập Toán (Tập 2- Cánh 

Diều) 

Đỗ Đức Thái (Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt 

(Chủ biên) 

14 

Vở tập viết 1 (tập một) (theo 

Chương trình Giáo dục phổ 

thông 2018) 

 ê Ngọc Điệp 

Mai Nhị Hà 



3 
 

STT TÊN SÁCH TÁC GIẢ 

15 

Vở tập viết 1 (tập hai) (theo 

Chương trình Giáo dục phổ 

thông 2018) 

 ê Ngọc Điệp 

Mai Nhị Hà 

16 

Family and Friends 1 

(National Edition), 

Student Book 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Naomi 

Simmons,Trương Văn Ánh 

17 
Family and Friends 1 (National 

Edition), WorkBook 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Naomi 

Simmons, Trương Văn Ánh 

18 Vở coppy  Tiếng   nh   

2. LỚP 2 

STT TÊN SÁCH TÁC GIẢ 

1 Tiếng Việt 2 - Tập 1(KNTT) 

B i Mạnh H ng (Tổng Chủ biên ), B i 

Mạnh H ng, Trần Thị Hiền  ương ( 

đồng Chủ biên), Đỗ Hồng Dương,V  

Thị Thanh Hương, V  Thị  an, Nguy n 

Thị Ngọc Minh, Trần Kim Phượng. 

2 Tiếng Việt 2 - Tập 2 (KNTT) 

B i Mạnh H ng (Tổng Chủ biên ), B i 

Mạnh H ng, Trần Thị Hiền  ương ( 

đồng Chủ biên),  ê Thị  an  nh, Trịnh 

C m  an, Chu Thị Phương, Đ ng Thị 

Hảo Tâm. 

3 Đạo đức 2 (KNTT) 

Nguy n Thị Toan (Tổng Chủ biên), 

Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguy n 

Thị Hoàng  nh, Nguy n Ngọc Dung,  ê 

Thị Tuyết Mai. 

4 Tự nhiên và Xã hội 2 (KNTT) 

V  Văn H ng (Tổng Chủ biên), Nguy n 

Thị Th n (Chủ biên), Đào Thị Hồng, 

Phương Hà  an, Phạm Việt 

Quỳnh,Hoàng Quý Tỉnh. 

5 Mĩ thuật 2 (CTST) 

Nguy n Thị Nhung, Nguy n Xuân Tiên 

( đồng Tổng Chủ biên), Nguy n Tu n 

Cường, Hoàng Minh Ph c (Chủ biên), 

 ương Thanh Khiết, V  Đức  ong, 
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STT TÊN SÁCH TÁC GIẢ 

Nguyến Ánh Phương Nam,  âm Yến 

Như, Phạm Văn Thuận, Đàm Thị Hải 

Uyên, Trần Thị Vân. 

6 Hoạt động trải nghiệm 2 (CTST) 

Ph  Đức H a, V  Quang Tuyên ( đồng 

Tổng Chủ biên), B i Ngọc Diệp, 

Nguy n H u Tâm, Đinh Thị Kim Thoa 

(đồng Chủ biên), Nguy n Hồng Kiên, 

Nguy n Thị Bích  iên, Nguy n Thị Hà 

 iên, V  Phương  iên, Nguy n Hà My, 

 ại Thị Yến Ngọc, Đ ng Thị Thanh 

Nhàn, Nguy n Huyền Trang, Trần Thị 

Quỳnh Trang,  ê Phương Trí. 

7 Toán 2 - Tập 1 (KNTT) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên) 

 ê  nh Vinh (Chủ biên), Nguy n Áng, 

V  Văn Dương, Nguy n Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, B i Bá Mạnh 

8 Toán 2 - Tập 2 (KNTT) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên),  ê  nh 

Vinh (Chủ biên), Nguy n Áng, V  Văn 

Dương, Nguy n Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, B i Bá Mạnh. 

9 
Vở Bài tập Tiếng Việt 2, tập 1 

(KNTT) 

Trần Thị Hiền  ương (Chủ biên) - Đỗ 

Hồng Dương - V  Thị Thanh Hương - 

V  Thị  an - Nguy n Thị Ngọc Minh - 

Trần Kim Phượng 

10 
Vở Bài tập Tiếng Việt 2, tập 2 

(KNTT) 

Trần Thị Hiền  ương (Chủ biên) - Lê 

Thị  an  nh - Trịnh C m  an - Chu Thị 

Phương - Đ ng Thị Hảo Tâm 

11 Vở Bài tập Mĩ thuật 2 (CTST) 

Nguy n Thị Nhung, Nguy n Xuân Tiên 

(đồng Tổng Chủ biên) – Nguy n Tu n 

Cường, Hoàng Minh Ph c (đồng Chủ 

biên) –  ương Thanh Khiết – Phạm Văn 

Thuận – Đàm Thị Hải Uyên – Trần Thị 

Vân 

12 
VBT Hoạt động trải nghiệm 2 

(CTST) 

 B i Ngọc Diệp, Nguy n H u Tâm, 

Đinh Thị Kim Thoa (đồng Chủ biên), 

Nguy n Hồng Kiên, Nguy n Thị Bích 

 iên, Nguy n Thị Hà  iên, V  Phương 

 iên, Nguy n Hà My,  ại Thị Yến 
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STT TÊN SÁCH TÁC GIẢ 

Ngọc, Đ ng Thị Thanh Nhàn, Nguy n 

Huyền Trang, Trần Thị Quỳnh Trang, 

 ê Phương Trí. 

13 

Vở tập viết 2 – Tập 1 (Theo 

Chương trình Giáo dục phổ 

thông 2018) 

 ê Ngọc Điệp, Mai Nhị Hà, 

Huỳnh Thị C m  inh 

14 

Vở tập viết 2 – Tập 2 (Theo 

Chương trình Giáo dục phổ 

thông 2018) 

 ê Ngọc Điệp, Mai Nhị Hà, 

Huỳnh Thị C m  inh 

15 
Vở Bài tập Toán 2, tập 1 

(KNTT) 

 ê  nh Vinh (Chủ biên) - Nguy n Áng - 

V  Văn Dương - Nguy n Minh Hải - 

Hoàng Quế Hường - B i Bá Mạnh 

16 
Vở Bài tập Toán 2, tập 2 

(KNTT) 

 ê  nh Vinh (Chủ biên) - Nguy n Áng - 

V  Văn Dương - Nguy n Minh Hải - 

Hoàng Quế Hường - B i Bá Mạnh 

17 
Family and Friends 2 

(National Edition), StudentBook 
Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên) 

18 
Family and Friends 2 

(National Edition), WorkBook 
Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên) 

19 Âm nhạc (Cánh Diều) Lê Anh Tuần (Tồng chủ biên)  

 

3. LỚP 3 

STT TÊN SÁCH TÁC GIẢ 

1 Tiếng Việt 3 - Tập 1(KNTT) 

B i Mạnh H ng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền  ương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguy n Thị Kim Oanh, Trần 

Kim Phượng 

2 Tiếng Việt 3- Tập 2 (KNTT) 

B i Mạnh H ng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền  ương (Chủ biên),  ê Thị  an 

 nh, Nguy n  ê Hằng, V  Thị  an, 

Đ ng Thị Hảo Tâm 

3 Đạo đức 3 (KNTT) 

Nguy n Thị Toan (Tổng Chủ biên), 

Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguy n 

Thị Hoàng  nh, Nguy n Ngọc Dung, 

Nguy n Thị Việt Hà 
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STT TÊN SÁCH TÁC GIẢ 

4 Tự nhiên và Xã hội 3 (KNTT) 

V  Văn H ng (Tổng Chủ biên), Nguy n 

Thị Th n (Chủ biên), Phan Thanh Hà, 

Đào Thị Hồng, Nguy n Hồng  iên/ 

5 Mĩ thuật 3 (CTST 2) 

Hoàng Minh Ph c (Tổng Chủ biên), 

Nguy n Thị May (Chủ biên), Đỗ Việt 

Hoàng 

6 Hoạt động trải nghiệm 3 (CTST) 

Ph  Đức H a, V  Quang Tuyên (đồng 

Tổng Chủ biên), B i Ngọc Diệp, 

Nguy n H u Tâm (đồng Chủ biên), 

Nguy n Hà My, Đ ng Thị Thanh Nhàn, 

Nguy n Huyền Trang 

7 Toán 3 - Tập 1 (KNTT) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên),  ê  nh 

Vinh (Chủ biên), Nguy n Áng, V  Văn 

Dương, Nguy n Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, B i Bá Mạnh 

8 Toán 3 - Tập 2 (KNTT) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên) , ê  nh 

Vinh (Chủ biên), Nguy n Áng, V  Văn 

Dương, Nguy n Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, B i Bá Mạnh 

9 Tin học 3 (KNTT) 

Nguy n Chí Công (Tổng Chủ biên ),  

Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan  nh,  

Nguy n Thu Hiền, Nguy n Bá Tu n, Hà 

Đ ng Cao T ng, Đ ng Bích Việt 

10 Công nghệ 3 (KNTT) 

 ê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đ ng 

Văn Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng 

Thiên Hương,  ê Xuân Quang, Nguy n 

Bích Thảo, V  Thị Ngọc Th y, Nguy n 

Thanh Trịnh 

11 
Vở Bài tập Tiếng Việt 3, tập 1 

(KNTT) 

Trần Thị Hiền  ương (Chủ biên) – Đỗ 

Hồng Dương – Nguy n Thị Kim Oanh – 

Trần Kim Phượng  

12 
Vở Bài tập Tiếng Việt 3, tập 2 

(KNTT) 

Trần Thị Hiền  ương (Chủ biên) – Lê 

Thị  an  nh – Nguy n  ê Hằng – V  

Thị  an – Đ ng Thị Hảo Tâm 

13 
Vở Bài tập Mĩ thuật 3 (CTST bản 

2) 

Hoàng Minh Ph c (Chủ biên), Nguy n 

Thị May, Đỗ Viết Hoàng, Đinh Ý Nhi 

14 

Vở tập viết 3 – Tập 1 (Theo 

Chương trình Giáo dục phổ thông 

2018) 

 ê Ngọc Điệp, Mai Nhị Hà, 

Huỳnh Thị C m Linh 
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STT TÊN SÁCH TÁC GIẢ 

15 

Vở tập viết 3 – Tập 2 (Theo 

Chương trình Giáo dục phổ thông 

2018) 

 ê Ngọc Điệp, Mai Nhị Hà, 

Huỳnh Thị C m  inh 

16 Vở Bài tập Toán 3, tập 1 (KNTT) 

 ê  nh Vinh (Chủ biên), Nguy n Áng, 

V  Văn Dương, Nguy n Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, B i Bá Mạnh, V  

Văn  uân 

17 Vở Bài tập Toán 3, tập 2 (KNTT) 

 ê  nh Vinh (Chủ biên), Nguy n Áng, 

V  Văn Dương, Nguy n Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, B i Bá Mạnh, V  

Văn  uân 

18 Vở bài tập HĐTN  3 (CTST) 

 Ph  Đức H a, V  Quang Tuyên (đồng 

Tổng Chủ biên), B i Ngọc Diệp, 

Nguy n H u Tâm (đồng Chủ biên), 

Nguy n Hà My, Đ ng Thị Thanh Nhàn, 

Nguy n Huyền Trang 

19 Vở bài tập Công nghệ 3 (KNTT) 

  ê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đ ng 

Văn Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng 

Thiên Hương,  ê Xuân Quang, Nguy n 

Bích Thảo, V  Thị Ngọc Th y, Nguy n 

Thanh Trịnh 

20 
Family and Friends 3 

(National Edition), StudentBook 
Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên) 

21 
Family and Friends 3 

(National Edition), WorkBook 
Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên) 

22 Âm nhạc  (Cánh Diều)  ê  nh Tuần (Tồng chủ biên)  

 

4. LỚP 4 

STT TÊN SÁCH TÁC GIẢ 

1 

Tiếng Việt 4, tập 1 (KNTT) 

B i Mạnh H ng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền  ương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguy n Thị Kim Oanh, Trần 

Kim Phượng 

2 

Tiếng Việt 4, tập 2 (KNTT) 

B i Mạnh H ng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền  ương (Chủ biên),  ê Thị  an 

 nh, Nguy n  ê Hằng, V  Thị  an, 
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STT TÊN SÁCH TÁC GIẢ 

Đ ng Thị Hảo Tâm 

3 

Toán 4, tập 1 (KNTT) 

Nguy n Thị Toan (Tổng Chủ biên), 

Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguy n 

Thị Hoàng  nh, Nguy n Ngọc Dung, 

Nguy n Thị Việt Hà 

4 

Toán 4, tập 2 (KNTT) 

V  Văn H ng (Tổng Chủ biên), Nguy n 

Thị Th n (Chủ biên), Phan Thanh Hà, 

Đào Thị Hồng, Nguy n Hồng  iên, 

Nguy n Thi Thanh Thủy 

5 

Đạo đức 4 (KNTT) 

Hoàng Minh Ph c (Tổng Chủ biên), 

Nguy n Thị May (Chủ biên), Đỗ Việt 

Hoàng 

6 

 ịch sử và Địa lí 4  (KNTT) 

Ph  Đức H a, V  Quang Tuyên (đồng 

Tổng Chủ biên), B i Ngọc Diệp, 

Nguy n H u Tâm (đồng Chủ biên), 

Nguy n Hà My, Đ ng Thị Thanh Nhàn, 

Nguy n Huyền Trang 

7 

Tin học 4  (KNTT) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên),  ê  nh 

Vinh (Chủ biên), Nguy n Áng, V  Văn 

Dương, Nguy n Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, B i Bá Mạnh 

8 

Công nghệ 4 (KNTT) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên) , ê  nh 

Vinh (Chủ biên), Nguy n Áng, V  Văn 

Dương, Nguy n Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, B i Bá Mạnh 

9 

Khoa học 4 (KNTT) 

Nguy n Chí Công (Tổng Chủ biên ),  

Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan  nh,  

Nguy n Thu Hiền, Nguy n Bá Tu n, Hà 

Đ ng Cao T ng, Đ ng Bích Việt 

10 

Mĩ thuật 4 (Chân trời sáng tạo - 

Bản 2) 

 ê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đ ng 

Văn Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng 

Thiên Hương,  ê Xuân Quang, Nguy n 

Bích Thảo, V  Thị Ngọc Th y, Nguy n 

Thanh Trịnh 

11 

Hoạt động trải nghiệm 4 - 

(CTST - bản 1) 

Trần Thị Hiền  ương (Chủ biên) – Đỗ 

Hồng Dương – Nguy n Thị Kim Oanh – 

Trần Kim Phượng  

12 

Vở Bài tập Tiếng Việt 4, tập 1  

(KNTT) 

Trần Thị Hiền  ương (Chủ biên) – Lê 

Thị  an  nh – Nguy n  ê Hằng – V  
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STT TÊN SÁCH TÁC GIẢ 

Thị  an – Đ ng Thị Hảo Tâm 

13 

Vở Bài tập Tiếng Việt 4, tập 2 

(KNTT) 

Hoàng Minh Ph c (Chủ biên), Nguy n 

Thị May, Đỗ Viết Hoàng, Đinh Ý Nhi 

14 

Vở Bài tập Toán 4, tập 1  

(KNTT) 

 ê Ngọc Điệp, Mai Nhị Hà, 

Huỳnh Thị C m  inh 

15 
Vở Bài tập Toán 4, tập 2  

(KNTT) 

 ê Ngọc Điệp, Mai Nhị Hà, 

Huỳnh Thị C m  inh 

16 
Vở Bải tập  ịch sử và Địa lí 4 

(KNTT) 

 ê  nh Vinh (Chủ biên), Nguy n Áng, 

V  Văn Dương, Nguy n Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, B i Bá Mạnh, V  

Văn  uân 

17 
Vở Bải tập Công nghệ 4 

(KNTT) 

 ê  nh Vinh (Chủ biên), Nguy n Áng, 

V  Văn Dương, Nguy n Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, B i Bá Mạnh, V  

Văn  uân 

18 Vở Bải tập Khoa học 4 (KNTT) 

 Ph  Đức H a, V  Quang Tuyên (đồng 

Tổng Chủ biên), B i Ngọc Diệp, 

Nguy n H u Tâm (đồng Chủ biên), 

Nguy n Hà My, Đ ng Thị Thanh Nhàn, 

Nguy n Huyền Trang 

19 
VBT Mĩ thuật 4 (Chân trời sáng 

tạo - Bản 2) 

  ê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đ ng 

Văn Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng 

Thiên Hương,  ê Xuân Quang, Nguy n 

Bích Thảo, V  Thị Ngọc Th y, Nguy n 

Thanh Trịnh 

20 
VBT Hoạt động trải nghiệm 4 

(CTST - bản 1) 

Trần Thị Hiền  ương (Chủ biên) – Đỗ 

Hồng Dương – Nguy n Thị Kim Oanh – 

Trần Kim Phượng  

21 Âm Nhạc (Cánh diều)  ê  nh Tuần (Tồng chủ biên)  

22 

Tiếng  nh 4 Family and friends 

(National Edition)  

– Student Book 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên) 

23 

Tiếng  nh 4 Family and friends 

(National Edition)  

– Workbook 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên) 
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5. LỚP 5 

STT TÊN SÁCH TÁC GIẢ 

1 Tiếng Việt 5, tập 1 (KNTT) 

B i Mạnh H ng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền  ương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguy n Thị Kim Oanh, Trần 

Kim Phượng 

2 Tiếng Việt 5, tập 2 (KNTT) 

B i Mạnh H ng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền  ương (Chủ biên),  ê Thị 

 an  nh, Nguy n  ê Hằng, V  Thị 

Lan, Đ ng Thị Hảo Tâm 

3 Toán 5, tập 1 (KNTT) 

Nguy n Thị Toan (Tổng Chủ biên), 

Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguy n 

Thị Hoàng  nh, Nguy n Ngọc Dung, 

Nguy n Thị Việt Hà 

4 Toán 5, tập 2 (KNTT) 

V  Văn H ng (Tổng Chủ biên), 

Nguy n Thị Th n (Chủ biên), Phan 

Thanh Hà, Đào Thị Hồng, Nguy n 

Hồng  iên, Nguy n Thi Thanh Thủy 

5 Đạo đức 5 (KNTT) 

Hoàng Minh Ph c (Tổng Chủ biên), 

Nguy n Thị May (Chủ biên), Đỗ Việt 

Hoàng 

6  ịch sử và Địa lí 5  (KNTT) 

Ph  Đức H a, V  Quang Tuyên (đồng 

Tổng Chủ biên), B i Ngọc Diệp, 

Nguy n H u Tâm (đồng Chủ biên), 

Nguy n Hà My, Đ ng Thị Thanh 

Nhàn, Nguy n Huyền Trang 

7 Tin học 5  (KNTT) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên),  ê 

 nh Vinh (Chủ biên), Nguy n Áng, V  

Văn Dương, Nguy n Minh Hải, Hoàng 

Quế Hường, B i Bá Mạnh 

8 Công nghệ 5 (KNTT) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên) , ê 

 nh Vinh (Chủ biên), Nguy n Áng, V  

Văn Dương, Nguy n Minh Hải, Hoàng 

Quế Hường, B i Bá Mạnh 

9 Khoa học 5 (KNTT) 

Nguy n Chí Công (Tổng Chủ biên ),  

Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan  nh,  

Nguy n Thu Hiền, Nguy n Bá Tu n, 

Hà Đ ng Cao T ng, Đ ng Bích Việt 

10 
Mĩ thuật 5 (Chân trời sáng tạo - 

Bản 2) 

 ê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đ ng 

Văn Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng 
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STT TÊN SÁCH TÁC GIẢ 

Thiên Hương,  ê Xuân Quang, Nguy n 

Bích Thảo, V  Thị Ngọc Th y, 

Nguy n Thanh Trịnh 

11 
Hoạt động trải nghiệm 5 - 

(KNTT) 

Trần Thị Hiền  ương (Chủ biên) – Đỗ 

Hồng Dương – Nguy n Thị Kim Oanh 

– Trần Kim Phượng  

12 
Vở Bài tập Tiếng Việt 5, tập 1  

(KNTT) 

Trần Thị Hiền  ương (Chủ biên) – Lê 

Thị  an  nh – Nguy n  ê Hằng – V  

Thị  an – Đ ng Thị Hảo Tâm 

13 
Vở Bài tập Tiếng Việt 5, tập 2 

(KNTT) 

Hoàng Minh Ph c (Chủ biên), Nguy n 

Thị May, Đỗ Viết Hoàng, Đinh Ý Nhi 

14 
Vở Bài tập Toán 5, tập 1  

(KNTT) 

 ê Ngọc Điệp, Mai Nhị Hà, 

Huỳnh Thị C m  inh 

15 
Vở Bài tập Toán 5, tập 2  

(KNTT) 

 ê Ngọc Điệp, Mai Nhị Hà, 

Huỳnh Thị C m  inh 

16 
Vở Bải tập  ịch sử và Địa lí 5 

(KNTT) 

 ê  nh Vinh (Chủ biên), Nguy n Áng, 

V  Văn Dương, Nguy n Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, B i Bá Mạnh, V  

Văn  uân 

17 Vở Bải tập Công nghệ 5 (KNTT) 

 ê  nh Vinh (Chủ biên), Nguy n Áng, 

V  Văn Dương, Nguy n Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, B i Bá Mạnh, V  

Văn  uân 

18 Vở Bải tập Khoa học 5 (KNTT) 

 Ph  Đức H a, V  Quang Tuyên (đồng 

Tổng Chủ biên), B i Ngọc Diệp, 

Nguy n H u Tâm (đồng Chủ biên), 

Nguy n Hà My, Đ ng Thị Thanh 

Nhàn, Nguy n Huyền Trang 

19 
VBT Mĩ thuật 4 (Chân trời sáng 

tạo - Bản 2) 

  ê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đ ng 

Văn Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng 

Thiên Hương,  ê Xuân Quang, Nguy n 

Bích Thảo, V  Thị Ngọc Th y, 

Nguy n Thanh Trịnh 

20 
VBT Hoạt động trải nghiệm 5 

(KNTT) 

Trần Thị Hiền  ương (Chủ biên) 

– Đỗ Hồng Dương – Nguy n Thị Kim 

Oanh – Trần Kim Phượng  

21 NHẠC (CÁNH DIỀU)  ê  nh Tuần (Tồng chủ biên)  

22 Tiếng  nh 5 Family and friends Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên) 
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STT TÊN SÁCH TÁC GIẢ 

(National Edition)  

– Student Book 

23 

Tiếng  nh 5 Family and friends 

(National Edition)  

– Workbook 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên) 

 

 

 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
Nơi nhận: 
- CMHS, HS 

- CBQL 
- Tổ CM, GV,NV 

-  ưu :VT. 
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